
STT Mã số SV Họ và tên lót Tên Tổng số TC Lớp Chuyên ngành

1 16111146 Đoàn Văn Phúc 135 DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

2 16112322 Đỗ Thị Nguyệt 165 DH16TYGLB Bác sĩ thú y

3 17111006 Phạm Tuấn Anh 138 DH17CN Công nghệ sản xuất động vật

4 16112460 Lê Đình Trọng 165 DH16TYNT Bác sĩ thú y

5 16112337 Trương Thị Quý 166 DH16TYGLB Bác sĩ thú y

6 17111104 Neáng Srây Ny 136 DH17CN Công nghệ sản xuất động vật

7 16112310 Ngô Huỳnh Nam 165 DH16TYGLB Bác sĩ thú y

8 14112388 Trần Đỗ Uyên Vy 168 DH14TT Bác sĩ thú Y (Chương trình tiên tiến)

9 15112129 Đoàn Văn Quốc 165 DH15DY Dược Thú Y

10 16112422 Huỳnh Văn Hoàng 165 DH16TYNT Bác sĩ thú y

11 16112250 Nguyễn Bá Đôn 165 DH16TYGLB Bác sĩ thú y

12 16112441 Nguyễn Kỳ Phong 165 DH16TYNT Bác sĩ thú y

13 15112275 Trần Vũ Khánh 165 DH15TYNT Bác sĩ thú y

14 15112386 Bá Thị Bé Linh 166 DH15DY Dược Thú Y

15 16112421 Nguyễn Phạm MinhHoài 165 DH16TYNT Bác sĩ thú y

16 16112269 Võ Duy Hiên 165 DH16TYGLA Bác sĩ thú y

17 15112477 Nguyễn Thành Vinh 165 DH15TYNT Bác sĩ thú y

18 16112688 Võ Thanh Sơn 166 DH16TY Bác sĩ thú y

19 16112651 Huỳnh Thị Mỹ Nữ 170 DH16TY Bác sĩ thú y

20 15112032 Nguyễn Văn Hai 165 DH15TY Bác sĩ thú y

21 16112412 Nguyễn Thị Duyên 165 DH16TYNT Bác sĩ thú y

22 17111078 Võ Phi Long 137 DH17CN Công nghệ sản xuất động vật

23 16112290 Huỳnh Thế Khoa 166 DH16TYGLA Bác sĩ thú y

24 16112795 Trần Minh Giang 165 DH16TYGLB Bác sĩ thú y

25 17111056 Lê Thị Thanh Huyền 136 DH17TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

26 16112748 Trần Minh Tuấn 167 DH16TY Bác sĩ thú y

27 15112072 Lâm Tấn Lộc 165 DH15TY Bác sĩ thú y

28 16112404 Đào Văn Công 165 DH16TYNT Bác sĩ thú y

29 16111066 Trần Quang Huy 135 DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

30 16112693 Nguyễn Xuân Tâm 166 DH16TY Bác sĩ thú y

31 17111161 Nguyễn Lê Vĩnh Tường 136 DH17TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

32 16111268 Võ Thị Chung Xoan 136 DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

33 16124210 Lê Dương Mỹ Dung 165 DH16TYNT Bác sĩ thú y



34 16112764 Vũ Thảo Vy 168 DH16TY Bác sĩ thú y

35 16112247 Dương Văn Định 166 DH16TYGLA Bác sĩ thú y

36 17112032 Nguyễn Lê Nhật Duy 168 DH17TY Bác sĩ thú y

37 17111146 Nguyễn Thị Bảo Trâm 137 DH17CN Công nghệ sản xuất động vật

38 14112443 Danh Quy Rô 165 DH14TYA Bác sĩ thú y

39 15112128 Phan Thanh Quang 166 DH15TY Bác sĩ thú y

40 15112087 Từ Kim Ngân 166 DH15TY Bác sĩ thú y

41 16112793 Hoàng Trần Ngọc Vinh 165 DH16DY Dược Thú Y

42 14112013 Nguyễn Ngọc Tú Anh 166 DH14TYA Bác sĩ thú y

43 17111163 Huỳnh Thị Như Tuyết 136 DH17TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

44 16112722 Phan Thị Thương 166 DH16DY Dược Thú Y

45 15111138 Phan Thị Diễm Thi 136 DH15TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

46 16112653 Võ Thị Phương Oanh 165 DH16TY Bác sĩ thú y

47 15112193 Nguyễn Thị Lê Vi 165 DH15TY Bác sĩ thú y

48 17111171 Bồ Thanh Vĩnh 136 DH17TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

49 16111069 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 136 DH16TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

50 17111118 Phạm Minh Quang 135 DH17TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

51 15113067 Nguyễn Thị Trà My 135 DH15TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

52 17111100 Nguyễn Thị Bích Nhi 135 DH17TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

53 14111216 Huỳnh Ngọc Việt 137 DH14TA Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

54 17112922 Trần Thị Thu Tiền 168 DH17TY Bác sĩ thú y

55 16112429 Trần Thị Kim Liên 165 DH16TYNT Bác sĩ thú y

56 17112115 Hồ Hồng Ngân 171 DH17TY Bác sĩ thú y

57 16111125 Nguyễn Thị Quỳnh Như 135 DH16CN Công nghệ sản xuất động vật

58 15112015 Nguyễn Thành Đạt 166 DH15TY Bác sĩ thú y

59 16112521 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 170 DH16TY Bác sĩ thú y

60 16112354 Võ Chí Thiên 166 DH16TY Bác sĩ thú y

61 16112374 Đặng Thị Thanh Trúc 165 DH16TYGLA Bác sĩ thú y

62 16112459 Trương Công Trinh 165 DH16TYNT Bác sĩ thú y

63 17112393 Thạch Kim Thị Vân Anh 167 DH17TY Bác sĩ thú y

64 16112295 Huỳnh Thị Lệ 166 DH16TYGLA Bác sĩ thú y

65 11112189 Nguyễn Hoàng Sơn 169 DH11TY Bác sĩ thú y

66 16112624 Nguyễn Thị Thúy Nga 165 DH16DY Dược Thú Y

67 16116293 Nguyễn Thảo Ngân 165 DH16TYNT Bác sĩ thú y



68 14112581 Lê Thị Nhật Linh 166 DH14TYNT Bác sĩ thú y

69 16112517 Nguyễn Thanh Duy 165 DH16TY Bác sĩ thú y

70 16112559 Nguyễn Thị Như Hoài 166 DH16DY Dược Thú Y


